
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Biểu mẫu số 92/CK-NSNN

        PHAN RANG - THÁP CHÀM

Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số      426.592          -           550     425.655    172.902         -             -         172.902    159.384           -           550       158.834 

A
GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP
163.557 0 0 163.557 81.142 0 0 81.142 47.213 0 0 47.213

I Ban QLDA ĐT XD thành phố PR-TC 163.557 0 0 163.557 81.142 0 0 81.142 47.213 0 0 47.213

1 Chuẩn bị đầu tƣ

2 Thực hiện dự án 163.557 0 0 163.557 81.142 0 0 81.142 47.213 0 0 47.213

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2016-2020 sang giai đoạn 2021-

2025

b
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 5 năm 2021-2025
163.557 0 0 163.557 81.142 0 0 81.142 47.213 0 0 47.213

1

Xây dựng mới phòng học Trường 

tiểu học Đông Hải 2 (hạng mục khối 

lớp học 08 phòng)

Phường 

Đông Hải
C 2023-2025 7.200 7.200       6.177 6.177 660 660

2

Xây dựng mới phòng học Trường 

tiểu học Bảo An 2 (hạng mục khối 

lớp học 06 phòng)

Phường 

Bảo An
C 2023-2025 8.252 8.252       6.758 6.758 1.080 1.080

3

Xây dựng mới phòng học Trường 

tiểu học Văn Hải 2 (hạng mục khối 

lớp học 06 phòng) 

Phường 

Văn Hải
C 2023-2025 5.245 5.245       4.645 4.645 340 340

4

Xây dựng mới phòng học Trường 

tiểu học Văn Hải 1 (hạng mục khối 

lớp học 18 phòng) 

Phường 

Văn Hải
C 2023-2025 21.671 21.671     17.894 17.894 2.690 2.690

5

Xây dựng mới phòng học Trường 

THCS Võ Thị Sáu (hạng mục khối 

lớp học 06 phòng)

Phường 

Kinh Dinh
C 2024-2025 7.600 7.600       4.765 4.765 1.843 1.843

6

Xây dựng mới phòng học Trường 

tiểu học Tấn Tài 2 (hạng mục khối 

lớp học 09 phòng)

Phường 

Tấn Tài
C 2023-2025 12.000 12.000     8.706 8.706 1.495 1.495

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân  quyết định)
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(tất cả các 
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(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phƣơng)

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2025

STT Danh mục dự án
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xây dựng

Năng 
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kế

Thời gian 
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024

Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số
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STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực thiết 

kế

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

7

Xây dựng mới phòng học Trường 

THCS Lý Tự Trọng (hạng mục khối 

lớp học 15 phòng + 02 phòng hiệu 

bộ)

Phường 

Kinh Dinh
C 2023-2025 27.944 27.944 18.637 18.637 5.111 5.111

8

Xây dựng mới phòng học Trường 

TH và THCS Võ Nguyên Giáp (hạng 

mục khối lớp học 18 phòng)

Phường 

Đông Hải
C 2024-2025 23.155 23.155 6.930 6.930 11.590 11.590

9

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên 

(hạng mục khối lớp học 06 phòng + 

Bếp)

Phường 

Thanh Sơn
C 2024-2025 10.506 10.506 3.220 3.220 5.180 5.180

10

Xây dựng mới phòng học Trường 

THCS Trần Phú (hạng mục khối lớp 

học 04 phòng)

Phường 

Thanh Sơn
C 2024-2025 6.910 6.910       3.320 3.320 2.210 2.210

11

Xây dựng mới phòng học Trường 

TH Phú Thọ (hạng mục khối lớp học 

07 phòng)

Phường 

Đông Hải
C 2024-2025 7.474 7.474       40 40 6.303 6.303

12
Nâng cấp Trường mầm non 16 tháng 

4

Phường 

Thanh Sơn
C 2024-2025 25.600 25.600     50 50 8.711 8.711

B
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG 

TIN
2.300 0 0 2.300 2.088 0 0 2.088 100 0 0 100

I Ban QLDA ĐT XD thành phố PR-TC 2.300 0 0 2.300 2.088 0 0 2.088 100 0 0 100

1 Chuẩn bị đầu tƣ

2 Thực hiện dự án 2.300 0 0 2.300 2.088 0 0 2.088 100 0 0 100

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2016-2020 sang giai đoạn 2021-

2025

b
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 5 năm 2021-2025
2.300 0 0 2.300 2.088 0 0 2.088 100 0 0 100

1

Sửa chữa Công trình ghi công liệt sĩ 

tại các phường Đô Vinh, Phước Mỹ, 

Văn Hải, Mỹ Hải, Đông Hải

Thành phố 

PR-TC
C 2023-2025 2.300        2.300       2.088 2.088 100 100

C
HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC
45.242 0 0 45.242 14.943 0 0 14.943 11.450 0 0 11.450

I Ban QLDA ĐT XD thành phố PR-TC 45.242 0 0 45.242 14.943 0 0 14.943 11.450 0 0 11.450

1 Chuẩn bị đầu tƣ

2 Thực hiện dự án 45.242 0 0 45.242 14.943 0 0 14.943 11.450 0 0 11.450

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2016-2020 sang giai đoạn 2021-

2025
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024

Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)
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Tổng số
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STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực thiết 

kế

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

b
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 5 năm 2021-2025
45.242 0 0 45.242 14.943 0 0 14.943 11.450 0 0 11.450

1
Nâng cấp Trụ sở UBND Phường Mỹ 

Bình

Phường

Mỹ Bình
C 2023-2025 12.742      12.742     9.108 9.108 1.725 1.725

2

Nhà điều hành Nhà máy xử lý nước 

thải thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

Thành phố 

PR-TC
C 2023-2025 5.000 5.000       1.530 1.530 0

3
Nâng cấp Trụ sở UBND Phường 

Kinh Dinh (sau khi hợp nhất)

Phường

Kinh Dinh
C 2024-2025 25.000      25.000     4.275 4.275 8.225 8.225

4

Sửa chữa, cải tạo trụ sở Uỷ ban nhân 

dân thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

Thành phố 

PR-TC
C 2024-2025 2.500        2.500       30 30 1.500 1.500

D LĨNH VỰC KINH TẾ 215.493    -      550        214.556   74.729    -     -        74.729       87.121    -       550       86.571       

I UBND xã Thành Hải          1.937          -           550         1.000              -           -             -                   -          1.550           -           550           1.000 

1 Chuẩn bị đầu tƣ

2 Thực hiện dự án          1.937          -           550         1.000              -           -             -                   -          1.550           -           550           1.000 

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2011-2015 sang giai đoạn 2016-

2020

b
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 5 năm 2021-2025
1.937        -      550        1.000       -          -     -        -             1.550       -       550       1.000         

1
Kiên cố hóa kênh mương nội đồng 

xã Thành Hải

Xã Thành 

Hải
C 2024-2025 1.937        550        1.000       0 1.550 550 1.000

II Ban QLDA ĐT XD thành phố PR-TC 213.556    -      -        213.556   74.729    -     -        74.729       85.571    -       -        85.571       

1 Chuẩn bị đầu tƣ 0 0

2 Thực hiện dự án 213.556    -      -        213.556   74.729    -     -        74.729       85.571    -       -        85.571       

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2016-2020 sang giai đoạn 2021-

2025

37.434      -      -        37.434     30.482    -     -        30.482       1.340       -       -        1.340         

1

Khu dân cư Bắc đường 16 tháng 4 

(từ trục D6-D7) phường Mỹ Bình, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Phường

 Mỹ Bình
C 2022-2025 37.434      37.434     30.482 30.482 1.340 1.340

b
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 5 năm 2021-2025
176.122    -      -        176.122   44.247    -     -        44.247       84.231    -       -        84.231       
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STT Danh mục dự án
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Thời gian 
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1
Chỉnh trang hạ tầng giao thông, thoát 

nước phường Đạo Long

Phường 

Đạo Long C 2023-2025 4.643        4.643 3.368 3.368 1.040 1.040

2
Chỉnh trang đường giao thông, thoát 

nước phường Phủ Hà

Phường

Phủ Hà
C 2023-2025 9.792        9.792       6.878 6.878 2.420 2.420

3
Chỉnh trang hạ tầng giao thông, thoát 

nước phường Kinh Dinh

Phường

Kinh Dinh
C 2023-2025 3.767        3.767       2.738 2.738 840 840

4
Chỉnh trang hạ tầng Khu dân cư sân 

bóng đá Mỹ Nghĩa, phường Mỹ Đông

Phường

Mỹ Đông
C 2023-2025 22.510      22.510     6.696 6.696 12.672 12.672

5
Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư Xóm 

Cồn

Phường

Tấn Tài
C 2023-2025 31.659      31.659     13.238 13.238 13.670 13.670

6
Hạ tầng khu dân cư Xóm Lở Bảo 

Bảo An (giai đoạn 2)

Phường

Bảo An 
C 2024-2025 2.683        2.683 530 530 1.610 1.610

7

Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trên 

địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm

Thành phố 

PR-TC
C 2023-2025 42.500      42.500 10.581 10.581 23.474 23.474

8

Hoàn chỉnh trồng cây xanh khu quần 

thể Tượng đài, Bảo tàng thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm.

Xã Thành 

Hải
C 2024-2025 9.468        9.468 168 168 7.406 7.406

9

Nâng cấp, cải tạo không gian Công 

viên biển Bình Sơn và khu vực cuối 

đường 16 tháng 4

Thành phố 

PR-TC
C 2024-2025 18.000      18.000     50 50 9.850 9.850

10

Cải tạo vỉa hè đường 16 tháng 4 và 

các trục đường Trung tâm thành phố 

(giai đoạn 2)

Thành phố 

PR-TC
C 2024-2025 31.100      31.100     0 0 11.249 11.249

E LĨNH VỰC KHÁC -           -        -             -            -      -        -           -          -     -        -             13.500    -       -        13.500       

I Chuẩn bị đầu tƣ 0 500 500

II
Thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 

số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và 
13.000 13.000
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